
STT LỚP MÔN NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 CĐQT07A QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 01/06/2020 11h00 5.3

2 CĐDU07A LÝ THUYẾT HOÁ DƯỢC 2 01/06/2020 11h00 5.3

3 CĐDU07A DƯỢC LÂM SÀNG 01/06/2020 11h00 5.3

4 CĐDL07A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 3 01/06/2020 11h00 5.3

5 CĐDL07A TIẾNG HOA 3 01/06/2020 11h00 5.3

6 CĐTA07A TIẾNG ANH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 01/06/2020 11h00 5.4

7 CĐTA07A PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 3 01/06/2020 11h00 5.4

8 CĐDU08A TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ 01/06/2020 11h00 5.4

9 CĐDL08A KỸ NĂNG HOẠT NÁO 01/06/2020 11h00 5.4

10 CĐDL08A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2 01/06/2020 11h00 5.4

11 CĐMA08A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 01/06/2020 11h00 5.4

12 CĐNH08A NGHIỆP VỤ BUỒNG 01/06/2020 11h00 5.4

13 CĐQT08A (Marketing) CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM 01/06/2020 11h00 5.4

14 CĐQT08A QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 01/06/2020 11h00 5.4
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STT LỚP MÔN NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

15 CĐQT08A KINH TẾ LƯỢNG 01/06/2020 11h00 5.4

16 CĐĐC07A PLC CĂN BẢN 01/06/2020 11h00 2.2

17 CLC08A CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 01/06/2020 11h00 2.2

18 CLC08A KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 01/06/2020 11h00 2.2

19 CĐMT08A QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW 01/06/2020 11h00 2.2

20 CĐXD08A, CĐĐC08A VẼ KỸ THUẬT 3 01/06/2020 11h00 2.2

21 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ANH VĂN GIAO TIẾP 1 (PHẦN VIẾT) 01/06/2020 18h00 4.1

22  9.6, 9.8, 9.9, 9.10 ANH VĂN GIAO TIẾP 1 (PHẦN VIẾT) 01/06/2020 18h00 5.4

23 CDXD07A, CĐĐC07A LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU 02/06/2020 11h00 5.3

24 CĐDU07A ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC 02/06/2020 11h00 5.3

25 CĐXD08A AN TOÀN LAO ĐỘNG 02/06/2020 11h00 5.3

26 CĐDL08A DU LỊCH SINH THÁI 02/06/2020 11h00 5.4

27 CĐDU07A, CĐDU08A DƯỢC XÃ HỘI HỌC 02/06/2020 11h00 5.4

28 CĐNH08A, CĐMA08A TIẾNG HOA 1 02/06/2020 11h00 5.4

29 CĐTA08A NGỮ ÂM THỰC HÀNH 02/06/2020 11h00 5.4



STT LỚP MÔN NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

30 CĐTA08A NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 02/06/2020 11h00 5.4

31
CLC08A, CĐXD08A,  CĐMT08A, 

CĐĐH08A, CĐDL08A
ANH VĂN GIAO TIẾP 4 ( PHẦN VIẾT) 02/06/2020 18h00 5.4

32

 CĐDU08A, CĐDC08A,CĐMA08A, 

CĐNH08A, CĐQT08A, CĐQT08A 

(Marketing)

ANH VĂN GIAO TIẾP 4 ( PHẦN VIẾT) 02/06/2020 18h00 4.1

33 CĐTA08A NGỮ PHÁP THỰC HÀNH 02/06/2020 18h00 5.3

34 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10 CHÍNH TRỊ 02/06/2020 18h00 5.3

35 CDXD07A, CĐĐC07A
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 

& GIÁM SÁT THI CÔNG
03/06/2020 11h00 5.3

36 CĐDU07A BỆNH HỌC 03/06/2020 11h00 5.3

37 CĐNH07A, CĐMA07A HACH TOÁN ĐỊNH MỨC 03/06/2020 11h00 5.3

38 CĐQT07A, CĐKT08A KINH DOANH QUỐC TẾ 03/06/2020 11h00 5.3

39 CĐQT07A, CĐQT08A HÀNH VI TỔ CHỨC 03/06/2020 11h00 5.3

40 CĐXD08A CƠ HỌC XÂY DỰNG 03/06/2020 11h00 5.4

41 CĐDU08A THỰC VẬT DƯỢC 03/06/2020 11h00 5.4

42 CĐDL08A XÂY DỰNG TUYẾN ĐIỂM 03/06/2020 11h00 5.4

43 CĐNH08A, CĐMA08A QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG 03/06/2020 11h00 5.4

44 CLC08A
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG 

ĐỐI TƯỢNG
03/06/2020 11h00 2.2

45 CĐDC08A VẼ KỶ THUẬT 4 03/06/2020 11h00 2.2

46 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10 PHÁP LUẬT 03/06/2020 18h00 4.1
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47  CĐDU07A QUẢN LÝ DƯỢC 04/06/2020 11h00 4.1

48  CĐDU08A LÝ THUYẾT HOÁ DƯỢC 1 04/06/2020 11h00 4.1

49 CDXD07A, CĐĐC07A DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 04/06/2020 11h00 4.1

50 CĐNH08A XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 04/06/2020 11h00 4.1

51 CĐTA08A PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH (PHẦN VIẾT) 04/06/2020 11h00 4.1

52 CĐDC08A ĐO LƯỜNG ĐIỆN 04/06/2020 11h00 4.1

53 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10 TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS 04/06/2020 18h00 2.2

54 CĐQT07A, CĐQT08A QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 05/06/2020 11h00 5.3

55 CĐDU07A DƯỢC LÝ 05/06/2020 11h00 5.3

56 CĐNH07A KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRONG NHÀ HÀNG 05/06/2020 11h00 5.3

57 CĐXD08A CƠ HỌC ĐỊA CHẤT 05/06/2020 11h00 5.3

58 CĐDU08A HOÁ  PHÂN TÍCH 2 05/06/2020 11h00 5.3

59 CDXD07A, CĐĐC07A PHẦN MỀM DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 05/06/2020 11h00 2.2










